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Số:             /TB-ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Quyết định số 1333/QĐ-ĐHL ngày 15/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2024. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến ứng viên một số thông 

tin sau đây: 

1. Kết quả tuyển dụng: vui lòng xem chi tiết tại Danh sách kết quả kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2024 đính kèm Thông báo này. 

2. Thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ: Ứng viên trúng tuyển vui lòng hoàn thiện hồ 

sơ theo Danh mục hồ sơ cần bổ sung đính kèm Thông báo này trong thời gian 30 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. 

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

thời gian nêu trên hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hủy 

kết quả trúng tuyển.  

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2024 liên hệ Phòng Tổ chức Nhân 

sự (Phòng A.906) để bổ sung hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu trước ngày 22/11/2024. Nếu 

có vướng mắc hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ 

chức Nhân sự (số điện thoại (028) 39400989 (nhánh 134, 135), email 

tcns@hcmulaw.edu.vn). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Website Trường (để thông tin); 

- Các ứng viên (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCNS, HSTD. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
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DANH SÁCH 

Kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-ĐHL ngày     /11/2024 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT SỐ BD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KẾT QUẢ GHI CHÚ 

KHOA LUẬT HÌNH SỰ 

1 LHS1 Phan Thị Thu Phương 05/07/1998 Không trúng tuyển Giảng viên 

 KHOA LUẬT DÂN SỰ 

2 LDS1 Phạm Minh Thu 13/04/2002 Trúng tuyển Trợ giảng 

3 LDS2 Lê Thị Minh Thư 01/05/1993 Không trúng tuyển Giảng viên 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

4 KHCB2 Nguyễn Thị Dinh 22/01/1993 Trúng tuyển Giảng viên 

5 KHCB3 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/05/1990 Trúng tuyển Giảng viên 

6 KHCB1 Nguyễn Ngọc Châu 06/03/1997 Không trúng tuyển Giảng viên 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC 

7 LHCNN3 Phạm Cao Tiệp 07/09/2000 Trúng tuyển Trợ giảng 

8 LHCNN1 Nguyễn Hải Đăng 10/01/2001 Trúng tuyển Trợ giảng 

9 LHCNN2 Ong Thị Thanh Tâm 01/02/2002 Không trúng tuyển Trợ giảng 

KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ 

10 NNPL4 Nguyễn Minh Quân 18/01/1995 Trúng tuyển Giảng viên 

11 NNPL3 Nguyễn Khoa Nam 12/07/1990 Trúng tuyển Giảng viên 

12 NNPL7 Phạm Huyền Trân 02/11/1996 Trúng tuyển Giảng viên 

13 NNPL2 Lê Cảnh Huy 11/01/1995 Trúng tuyển Giảng viên 

14 NNPL1 Trần Thi Đan 18/10/1993 Không trúng tuyển Giảng viên 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ 

15 LQT4 Mạc Trang Anh 18/12/1992 Trúng tuyển Giảng viên 

16 LQT6 Trần Đức Tuấn 18/03/1986 Trúng tuyển Giảng viên 

17 LQT5 Lê Minh Sáng 25/11/1999 Trúng tuyển Giảng viên 

18 LQT1 Trần Quang Huy 27/11/2001 Trúng tuyển Trợ giảng 

19 LQT2 Nguyễn Anh Trâm 13/11/1997 Không trúng tuyển Trợ giảng 

20 LQT8 Phan Tân Hưng 12/02/2001 Trúng tuyển Trợ lý khoa 

21 LQT9 Nguyễn Thị Thu Hương 17/05/2000 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 
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22 LQT11 Nguyễn Thị Kim Y 17/06/2000 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

23 LQT7 Hồ Phạm Minh Anh 05/04/2001 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

KHOA QUẢN TRỊ 

24 QT1 Nguyễn Lê Thái Hòa 20/01/1976 Trúng tuyển Giảng viên 

25 QT6 Nguyễn Lê Huỳnh Trúc 07/08/1990 Trúng tuyển Giảng viên 

26 QT4 Lê Nguyễn Hương Quỳnh 23/05/1992 Trúng tuyển Giảng viên 

27 QT8 Phạm Thái Phương Tuyền 23/12/1990 Trúng tuyển Giảng viên 

28 QT2 Đoàn Thùy Linh 01/01/1995 Trúng tuyển Giảng viên 

29 QT7 Đỗ Minh Tuấn 14/11/1995 Trúng tuyển Giảng viên 

30 QT3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/02/1988 Trúng tuyển Giảng viên 

KHOA QUẢN TRỊ VÀ KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ (TRỢ LÝ KHOA) 

31 QT11 Nguyễn Thị Kiều Linh 01/10/2000 Trúng tuyển Trợ lý khoa 

32 QT12 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 07/02/1993 Trúng tuyển Trợ lý khoa 

33 QT9 Phan Kiều Minh Giang 11/10/2000 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

34 QT14 Trần Nguyễn Băng Thanh 27/09/2001 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

35 QT15 Lê Thụy Đoan Trang 26/12/1978 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

36 QT16 Phạm Thị Phương Uyên 11/06/1983 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

37 QT13 Phan Ngô Tuấn Ngọc 04/05/1998 Không trúng tuyển Trợ lý khoa 

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ 

38 TC1 Nguyễn Đình Thủy Nguyên 16/04/2000 Trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

39 CNTT1 Huỳnh Gia Huy 03/08/2000 Trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH 

40 TVTS3 Nguyễn Trương Ngọc Thi 23/05/2001 Trúng tuyển Chuyên viên 

41 TVTS2 Võ Thị Thanh Lam 28/09/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ 

42 TTPC1 Phan Tuấn Bình 30/09/1988 Trúng tuyển Chuyên viên 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

43 ĐTQT4 Nguyễn Quán Nhật 05/06/1991 Trúng tuyển Chuyên viên 

44 ĐTQT3 Phan Thị Kim Ngân 07/03/1999 Không trúng tuyển Chuyên viên 

45 ĐTQT5 Nguyễn Hoàng Thịnh 01/10/1997 Không trúng tuyển Chuyên viên 
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46 ĐTQT2 Nguyễn Hà Nhật Linh 19/03/2001 Không trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

47 CTSV2 Hà Xuân Lịch 23/06/2000 Trúng tuyển Chuyên viên 

48 CTSV4 Ngô Thị Minh Phượng 14/09/2001 Không trúng tuyển Chuyên viên 

49 CTSV3 Bế Tiểu Phương 19/11/2001 Không trúng tuyển Chuyên viên 

50 CTSV5 Nguyễn Trung Quốc 29/01/1997 Không trúng tuyển Chuyên viên 

51 CTSV1 Đàng Năng Dương 01/07/1993 Không trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

52 CSVC2 Trần Minh Sơn 09/08/1997 Trúng tuyển Chuyên viên 

53 CSVC4 Phạm Huỳnh Thanh Vân 11/06/1996 Trúng tuyển Chuyên viên 

54 CSVC1 Võ Văn Khâm 26/04/1994 Không trúng tuyển Chuyên viên 

55 CSVC3 Nguyễn Văn Tính 16/06/1987 Không trúng tuyển Chuyên viên 

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

56 TVPL6 Phùng Lê Bảo Ngọc 09/11/2002 Trúng tuyển Chuyên viên 

57 TVPL3 Mã Phú Cường 02/09/2001 Không trúng tuyển Chuyên viên 

58 TVPL2 Phạm Ngọc Lan Anh 27/05/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

59 TVPL7 Trần Vũ Thảo Vy 03/10/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

60 TVPL5 Đặng Hoàng Tuấn Kiệt 09/08/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

61 TVPL1 Trương Lê Hà Anh 07/07/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHỞI NGIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

62 SHTT1 Võ Đoàn Khánh Đăng 29/05/2000 Trúng tuyển Chuyên viên 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

63 SĐH4 Hoàng Phương Hằng 29/11/2000 Trúng tuyển Chuyên viên 

64 SĐH8 Lê Đỗ Minh Quân 16/06/2001 Không trúng tuyển Chuyên viên 

65 SĐH7 Trần Thị Minh Nguyệt 08/04/1999 Không trúng tuyển Chuyên viên 

66 SĐH1 Văn Ngọc Phương Anh 01/12/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

67 SĐH3 Huỳnh Lê Ngọc Diễm 03/09/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

68 SĐH6 Trần Hà Khánh Linh 10/10/2002 Không trúng tuyển Chuyên viên 

69 SĐH10 Lê Văn Tốp 02/01/2000 Không trúng tuyển Chuyên viên 

70 SĐH2 Nguyễn Hữu Thiên Châu 25/01/1992 Không trúng tuyển Chuyên viên 

71 SĐH5 Trần Thị Hồng Hậu 18/08/1991 Không trúng tuyển Chuyên viên 

Danh sách này gồm 71 thí sinh./. 
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DANH MỤC 

Hồ sơ cần bổ sung thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-ĐHL ngày     /11/2024 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Tài liệu phải có trong hồ sơ Loại văn bản Ghi chú 

01 

Quyển lý lịch viên chức theo mẫu HS01- 

VC/BNV của Thông tư 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/06/2019 

Bản chính 

Liên hệ Phòng TCNS 

để nhận trước ngày 

22/11/2024 (thứ Sáu) 

02 Sơ yếu lý lịch viên chức Bản chính 

Theo mẫu HS02-

VC/BNV của Thông 

tư 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/06/2019 

03 Giấy khai sinh 
Bản sao công 

chứng 
 

04 Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 Bản chính  

05 Giấy khám sức khỏe Bản chính Bổ sung nếu chưa nộp 

06 

Bằng cấp và bảng điểm ĐH, ThS, TS 

Lưu ý: trường hợp VBCC do cơ sở nước 

ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải 

được Trung tâm công nhận văn bằng của Bộ 

GD&ĐT công nhận. 

Bản sao công 

chứng 
Bổ sung nếu chưa nộp 

07 Các loại chứng chỉ bồi dưỡng 
Bản sao công 

chứng 
Bổ sung nếu chưa nộp 

08 Hình 3x4  
02 tấm  bổ sung nếu 

chưa nộp 

09 
Số Sổ bảo hiểm xã hội và quá trình đóng  

bảo hiểm xã hội 
 

Nếu có, cung cấp khi 

nộp bổ sung hồ sơ  

10 Đăng ký nơi khám chữa bệnh  
Theo Danh sách các 

cơ sở KCB BHYT 
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